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LOẠI ĐẤT      90.054,59    2.370,72    2.676,74    2.856,99    2.160,27    6.362,56    3.180,62    6.439,80    2.874,07    1.427,86    8.863,81    5.056,83    3.399,76    4.065,84    5.288,27     12.904,74    9.352,47       7.495,84   

1 Đất nông nghiệp NNP      84.049,06    2.147,40    2.425,91    2.740,23    1.868,27    5.937,92    2.957,91    6.222,37    2.636,07    1.209,43    8.519,04    4.480,90    2.954,86    3.590,59    4.914,29     12.656,39    8.708,96       7.194,48   

1.1 Đất trồng lúa LUA        3.726,42       116,58       190,36       150,17       275,32       317,74       136,39       381,06         83,71       181,66       327,54       214,23       225,47       266,92       263,53            89,24       204,39          170,24   

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC        3.045,12         83,44       141,26       117,79       167,87       271,76       119,17       367,64         70,53       152,75       286,51       190,25       137,41       251,19       198,33            83,59       168,49          107,67   

1.1.2 Đất trồng lúa nước còn lại LUK           681,30         33,14         49,09         32,39       107,45         45,99         17,22         13,42         13,18         28,92         41,03         23,98         88,06         15,73         65,20              5,66         35,89            62,57   

1.1.3 Đất trồng lúa nương LUN                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                 -                    -     

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK        3.157,84       323,97       362,30         59,30         55,67       256,19       177,18       178,73       188,21         56,65       222,66       506,63       224,80       172,97         88,31            79,74         64,86          105,13   

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN      14.503,80       550,21       362,52       374,96       767,69       324,52       813,25       506,46       947,64       174,80    2.593,38    1.348,64       691,68       708,35       411,72          735,29    1.226,92       1.262,19   

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH        8.794,19               -         160,27         48,74               -         508,66       514,31    1.479,40       598,01               -         988,46               -                 -                 -         298,16       3.100,09    1.098,08                  -     

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD        5.559,73               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -      2.063,30               -                 -                 -                 -                    -                 -         3.496,43   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX      47.545,83    1.104,36    1.336,59    2.060,11       719,06    4.489,47    1.289,24    3.651,25       808,07       759,61    2.283,64    2.377,23    1.755,85    2.358,87    3.810,29       8.632,28    6.078,99       2.109,27   

Trong đó: Đất rừng  sản xuất là rừng tự nhiên RSN        6.264,85       180,96       417,45       191,64           5,16         55,73       159,00       613,00       465,40         25,15    1.283,35       107,13       152,61       104,47       312,23          123,12       533,93       1.128,35   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS           741,90         52,28         13,88         38,53         50,54         41,33         27,54         25,48         10,42         25,77         40,06         34,17         57,05         83,49         42,27            19,74         35,72            51,23   

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH             19,36               -                 -             8,42               -                 -                 -                 -                 -           10,94               -                 -                 -                 -                 -                    -                 -                    -     

2 Đất phi nông nghiệp PNN        5.606,05       216,52       244,30       114,90       292,00       364,49       212,79       217,43       194,22       216,14       344,77       503,70       412,78       473,72       373,98          248,35       504,57          288,58   

2.1 Đất quốc phòng CQP             33,78               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -           25,00                  -     

2.2 Đất an ninh CAN               4,44           0,12           0,15           0,15           0,10           0,12           0,15           0,11           0,10           0,12           0,12           0,12           0,49           0,10           0,10              0,11           0,36              0,10   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                 -                    -     

2.4 Đất cụm cụng nghiệp SKN             14,85               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -           14,85               -                 -                 -                    -                 -                    -     

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD             18,35               -             0,44               -             1,14               -             0,32           0,09           0,26           0,26           0,28           1,73           0,27           0,38           1,09              0,22           0,36              0,56   

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC             94,13               -             9,87               -           12,63           0,47               -                 -                 -                 -                 -             6,80           1,25           9,25               -                0,66         44,26                  -     

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS           278,44               -                 -                 -                 -         120,47               -                 -                 -             1,28           5,59         46,15         10,07           2,41         66,12                  -           26,34                  -     

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX           130,20           0,24           2,35               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -             0,10         15,30               -           46,87         58,18              1,00           6,15                  -     

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT        2.227,81         95,27         71,66         46,66       147,40       128,28         83,13         90,99         86,46         67,44       142,26       193,48       173,12       191,40       148,52            66,97       132,33          159,06   

- Đất giao thông DGT        1.496,54         75,25         43,24         40,00         90,64         99,43         64,95         59,74         70,58         34,61       110,05       114,76       109,85         98,59       119,61            54,46         95,06            56,48   

- Đất thuỷ lợi DTL           291,78         10,62         12,83           0,61         30,74         13,78           3,25         16,88           1,22         14,94           6,78         46,59         37,72         57,41         10,13              0,54           8,50            12,26   

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH             28,87           0,42           0,90           0,71           3,22           2,10           0,61           1,12           1,34           1,61           1,55           2,36           2,52           2,24           1,41              0,58           1,20              0,95   

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT               7,23           0,11           0,21           0,11           0,24           0,15           0,11           0,40           0,18           0,41           0,30           0,24           0,32           0,32           0,11              0,42           0,19              0,10   

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục - Đào tạo DGD             74,54           2,56           2,43           2,78           2,85           3,79           2,34           3,86           3,25           1,66           6,28           7,40           6,20           3,57           3,02              3,59           4,84              2,67   

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT             27,04           0,50           3,83           0,78           3,20           1,26           0,35           1,62           1,01           0,72           2,19           0,86           4,28           2,81           1,41              0,79               -                1,11   

- Đất công trình năng lượng DNL           126,48           1,83           0,51           0,02           0,66           0,55           1,39           0,55           3,55           0,24           2,12           6,20           0,99           5,79           3,07              3,14           4,41            82,66   

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV               0,60           0,01           0,04               -             0,01           0,02           0,04           0,02           0,03           0,03           0,01           0,02           0,02           0,06           0,03              0,03           0,09              0,02   

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                 -                    -     

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT               3,92               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -             0,22                  -             3,70                  -     

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA             12,80               -             0,46               -                 -                 -             5,00               -                 -                 -                 -                 -                 -             5,00               -                    -             1,84                  -     

- Đất cơ sở tôn giáo TON               3,52           0,98           0,22               -                 -                 -             0,26               -                 -                 -                 -             0,07           0,12               -             0,11                  -                 -                    -     

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD           143,17           2,27           6,57           1,03         15,41           6,14           4,38           6,47           4,74         11,94         12,51         13,26         10,37         15,09           9,03              3,18         12,16              2,45   

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                 -                    -     

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                 -                    -     

- Đất chợ DCH             11,32           0,71           0,41           0,64           0,43           1,06           0,44           0,34           0,57           1,29           0,47           1,73           0,75           0,52           0,39              0,25           0,33              0,35   

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                 -                    -     

Đơn vị tính: ha

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2024 của UBND tỉnh Tuyên Quang)
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2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                 -                    -     

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV               0,38               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                 -                    -     

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT        1.157,28         34,66         67,87         32,51         72,75         62,06         51,03         67,11         42,34       124,81         99,53         76,68       107,54         86,28         62,31            52,75         66,09            50,96   

2.14 Đất ở tại đô thị ODT             72,26               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                 -                    -     

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC             17,44           0,51           0,64           1,74           0,72           0,68           0,24           0,39           0,22           0,22           0,61           0,88           1,35           0,80           0,15              0,74           0,24              0,33   

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS               0,25               -                 -                 -             0,08               -                 -                 -             0,05               -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                 -                0,13   

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                 -                    -     

2.18 Đất tín ngưỡng TIN               1,65           0,04           0,02               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -             0,19               -                 -                    -             0,15                  -     

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON        1.554,80         85,68         91,30         33,84         57,18         52,40         77,91         58,74         64,79         22,01         96,28       147,71       118,49       136,24         37,49          125,89       203,28            77,45   

2.2 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                 -                    -     

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                 -                    -     

3 Đất chưa sử dụng CSD           399,48           6,80           6,54           1,86               -           60,15           9,92               -           43,78           2,29               -           72,23         32,13           1,52               -                    -         138,94            12,78   

II KHU CHỨC NĂNG                   -     

1 Đất đô thị KDT        3.277,41   

2

Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng

lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu

năm)

KNN      17.548,92       633,65       503,78       492,75       935,56       596,28       932,41       874,10    1.018,17       327,55    2.879,89    1.538,89       829,09       959,54       610,05          818,88    1.395,41       1.369,85   

3
Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc

dụng, rừng sản xuất)
KLN      61.899,74    1.104,36    1.496,85    2.108,86       719,06    4.998,14    1.803,55    5.130,65    1.406,08       759,61    5.335,41    2.377,23    1.755,85    2.358,87    4.108,45     11.732,37    7.177,08       5.605,70   

4 Khu du lịch KDL                   -     

5 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT        5.559,73               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -      2.063,30               -                 -                 -                 -                    -                 -         3.496,43   

6
Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp)
KPC             14,85               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -           14,85               -                 -                 -                    -                 -                    -     

7 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC             72,26               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                 -                    -     

8 Khu thương mại - dịch vụ KTM             18,35               -             0,44               -             1,14               -             0,32           0,09           0,26           0,26           0,28           1,73           0,27           0,38           1,09              0,22           0,36              0,56   

9 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV             83,20               -     

10 Khu dân cư nông thôn DNT        1.157,28         34,66         67,87         32,51         72,75         62,06         51,03         67,11         42,34       124,81         99,53         76,68       107,54         86,28         62,31            52,75         66,09            50,96   

11
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông 

thôn
KON        1.242,47         34,66         77,73         32,51         85,37         62,54         51,03         67,11         42,34       124,81         99,53         83,48       108,79         95,53         62,31            53,42       110,35            50,96   
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